Kế hoạch bài dạy mỹ thuật 7                                               Năm học: 2024-2025

Ngày soạn: 14 / 4 /2025
Ngày dạy:   21 / 4 /2025 đến 4/ 5 /2025
Tuần 32, 33    Tiết 32, 33 CHỦ ĐỀ 8: MĨ THUẬT VIỆT NAM THỜI KÌ TRUNG ĐẠI (4 tiết)
BÀI 16: KHAI THÁC GIÁ TRỊ TẠO HÌNH  TRUYỀN THỐNG TRONG TRANG TRÍ ĐỒ VẬT
(2 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
· Tìm hiểu được một số SPMT ứng dụng thời kì trung đại ở Việt Nam.
· Sử dụng tạo hình, hoa văn trên di sản mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam để trang trí một sản phẩm gia dụng.
2. Năng lực
· Năng lực chung: 
· Giải quyết được những nhiệm vụ học tập một cách độc lập, theo nhóm và thể hiện sự sáng tạo. 
· Góp phần phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua hoạt động nhóm và trao đổi công việc với giáo viên, bạn bè.
· Năng lực riêng: 
· Biết về một di sản mĩ thuật có tính ứng dụng thời kì trung đại ở Việt Nam.
· Phân tích được ý tưởng thẩm mĩ của sản phẩm và khai thác được vẻ đẹp tạo hình hoa văn trang trí thời kì trung đại trong sản phẩm gia dụng.
· Hoàn thiện được sản phẩm, sẵn sàng cho việc trưng bày, triển lãm. 
3. Phẩm chất
· Có ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy vẻ đẹp giá trị tạo hình truyền thống trong trang trí đồ vật.
· Kết nối được kiến thức về đặc trưng tạo hình của mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại trong thực hành, sáng tạo, trang trí đồ vật. 
· Có thêm những hiểu biết và tình cảm đối với vốn văn hóa truyền thống. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, Giáo án.
· Một số hình ảnh, video clip liên quan đến nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam.
· Một số SPMT sử dụng hoa văn, tạo hình thời kì trung đại.
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).
2. Đối với học sinh
· SGK. 
· Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Gợi mở, kích thích HS mong muốn tìm hiểu về các nội dung mới, lí thú của bài học. 
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề; HS quan sát hình ảnh một số nét hoa văn phổ biến trong mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về hoa văn được sử dụng trong các thiết kế mang âm hưởng mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam. 
d. Tổ chức thực hiện: 
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Description automatically generated]- GV cho HS quan sát hình ảnh một số thiết kế có sử dụng nét hoa văn phổ biến trong mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em có cảm nhận gì sau khi quan sát những sản phẩm mang âm hưởng mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam.
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Description automatically generated]- HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ: Các hoa văn trong hình là biểu trưng và đặc sắc trong mỹ thuật trung đại qua các triều đại phong kiến tự chủ (từ thời Lý đến thời Nguyễn). Hoa văn Đại Việt được các nhà sáng tạo sử dụng nhằm tạo ấn tượng đến các thế hệ sau, lưu giữ trường tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
- GV dẫn dắt vào bài học: Nghệ thuật trang trí thời kì trung đại rất đa dạng và có nhiều thành tựu, được bảo tồn đến ngày nay qua những di sản mĩ thuật. Để tìm hiểu được một số SPMT ứng dụng thời kì trung đại ở Việt Nam, cũng như sử dụng tạo hình, hoa văn trên di sản mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam để trang trí một sản phẩm gia dụng, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 16: Khai thác giá trị tạo hình truyền thống trong trang trí đồ vật. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Quan sát
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết đến nghệ thuật trang trí thời kì trung đại thông qua một số di sản mĩ thuật; có ý thức về khai thác giá trị nghệ thuật tạo hình truyền thống trong trang trí đồ vật. 
b. Nội dung: Vài nét về nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam; sự cần thiết của việc khai thác nghệ thuật tạo hình truyền thống trong đời sống hiện nay. 
c. Sản phẩm học tập: Kiến thức cơ bản, đơn giản của HS về nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS quan sát một số di sản mĩ thuật thời kì trung đại SGK tr.66, 67 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Vẻ đẹp trong thiết kế ở một số sản phẩm thời kì trung đại được thể hiện như thế nào? (hình dạng, màu sắc, vật liệu)
+ Hoa văn trang trí trên đồ vật thời kì trung đại có đặc điểm gì?

[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tìm hiểu vài nét về nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam và sự cần thiết của việc khai thác nghệ thuật tạo hình truyền thống trong đời sống hiện nay.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời HS trả lời câu hỏi về nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam. 
- GV mời đại diện HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	1. Quan sát
Tìm hiểu vẻ đẹp của sản phẩm mĩ thuật ứng dụng thời kì trung đại ở Việt Nam
- Hình dạng, màu sắc, hoa văn của các sản phẩm thời kì trung đại được thể hiện đa dạng, độc đáo.
- Vật liệu đa dạng như đất nung, gốm, vàng...

- Hoa văn trang trí trên đồ vật thời kì trung đại thường là họa tiết hoa lá, rồng, phượng và con người.












C. HOẠT ĐỘNG LUYÊN TẬP
Hoạt động 2: Thể hiện
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS biết cách sử dụng hoa văn thời kì trung đại để trang trí đồ vật; thực hiện trang trí sản phẩm gia dụng có sử dụng hoa văn thời kì trung đại. 
b. Nội dung: HS tham khảo các bước thực hiện trang trí một chậu cây; thực hiện trang trí một sản phẩm gia dụng, có sử dụng hoa văn thời kì trung đại. 
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm gia dụng được trang trí bởi hoa văn Việt Nam thời kì trung đại. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS quan sát các bước khai thác tạo hình mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam trong trang trí chậu cây cảnh SGK tr.68 và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 
+ Theo em, còn cách nào khác để trang trí chậu cây không?
[image: ][image: ][image: ]+ Việc kết hợp hoa văn trang trí này có phù hợp với công năng sử dụng của chậu cây không?

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu các bước khai thác tạo hình mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam trong trang trí một sản phẩm gia dụng em yêu thích. 
- GV lưu ý HS:
+ Có thể lựa chọn hoa văn chỉ là nét. 
+ Có thể sử dụng kết hợp nhiều màu sắc trong trang trí hoa văn, không phụ thuộc vào hoa văn gốc.
+ Có thể sử dụng một tạo hình thời kì trung đại mình yêu thích làm hoa văn trang trí. 
- Trước khi thực hiện SPMT về nội dung này theo hình thức tự chọn, GV cho HS bàn bạc trong nhóm, trao đổi về ý tưởng và cách thức thực hiện. 
- GV lưu ý HS về hiệu quả thị giác, chất cảm mà mỗi chất liệu đem đến. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham khảo các bước thực hiện trang trí một chậu cây.
- HS thực hiện trang trí một sản phẩm gia dụng, có sử dụng hoa văn thời kì trung đại. 
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS báo cáo sản phẩm gia dụng được trang trí bởi hoa văn Việt Nam thời kì trung đại. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	2. Thể hiện
Tìm hiểu các bước khai thác tạo hình mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam trong trang trí chậu cây cảnh
- Các cách khác để trang trí chậu cây: dán giấy tạo họa tiết hoa văn thời kì trung đại, dùng màu nước...
- Việc kết hợp hoa văn trang trí này có phù hợp với công năng sử dụng của chậu cây.













- Các bước khai thác tạo hình mĩ thuật thời kì trung đại ở Việt Nam trong trang trí một sản phẩm gia dụng em yêu thích:
+ Bước 1: vẽ phác thảo nét.
+ Bước 2: vẽ nét trang trí bằng màu. 
+ Bước 3: vẽ màu vào hình.
+ Bước 4: hoàn thiện sản phẩm. 


Trang trí một sản phẩm gia dụng em yêu thích có sử dụng giá trị tạo hình của di sản mĩ thuật thời trung đại ở Việt Nam
- Về ý tưởng: 
+ Sử dụng hoa văn từ di sản mĩ thuật nào?
+ Khai thác yếu tố tạo hình từ di sản mĩ thuật để trang trí như thế nào?
+ Trang trí phần nào ở đồ vật để làm nổi bật?
- Về cách thể hiện:
+ Lựa chọn thể hiện bằng chất liệu gì?
+ Sản phẩm được làm bằng một chất liệu hay kết hợp nhiều chất liệu.




Hoạt động 3: Thảo luận
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố kiến thức liên quan đến khai thác giá trị nghệ thuật tạo hình truyền thống trong trang trí SPMT ứng dụng; có khả năng truyền thông về nghệ thuật trang trí thời kì này. 
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi gợi ý trong SGK tr.69; với việc thảo luận về các câu hỏi, HS biết được một số đặc điểm của nghệ thuật trang trí thời kì này qua sản phẩm, hoa văn tiêu biểu. 
c. Sản phẩm học tập: Kiến thức của HS về nghệ thuật trang trí của thời kì này. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS thảo luận trong nhóm về nội dung câu hỏi SGK tr.69:
+ Bạn đã khai thác vẻ đẹp của di sản mĩ thuật Việt Nam thời kì trung đại nào trong thực hành, sáng tạo sản phẩm mĩ thuật của mình?
+ Hãy nêu tên một số vật dụng tiêu biểu cho nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam.
+ Bạn ấn tượng với giá trị tạo hình của di sản nào trong nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam? Hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 - 8 câu) giới thiệu về di sản này theo các gợi ý: tên vật phẩm, chất liệu, hoa văn trang trí, điểm nổi bật của trang trí trên vật phẩm,...
+ Bạn sẽ trưng bày sản phẩm mĩ thuật ở đâu? Sản phẩm có phù hợp với không gian trưng bày không?
[image: ]- GV trình chiếu cho HS tham khảo thêm một số SPMT của HS:
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận các câu hỏi gợi ý trong SGK tr.69; với việc thảo luận về các câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS (nếu cần thiết). 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trả lời câu hỏi về một số đặc điểm của nghệ thuật trang trí thời kì trung đại qua sản phẩm, hoa văn tiêu biểu. 
- GV mời nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	3. Thảo luận
HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý SGK.
Gợi ý:
Ấn vàng Sắc mệnh chi bảo là đỉnh cao của loại hình ấn chương thời Nguyễn, là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam, là nguồn sử liệu quan trọng ghi lại dấu ấn lịch sử gắn liền với vương triều nhà Nguyễn và lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ấn Sắc mệnh chi bảo được chế tạo bằng chất liệu quý (vàng 10 tuổi), kỹ thuật đúc, khắc công phu, là hiện vật độc bản, có giá trị đặc biệt trong tổng số 85 chiếc ấn của hoàng đế và vương hậu triều Nguyễn hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Ấn vàng là biểu trưng quyền lực của triều đình nhà Nguyễn, dùng để đóng trên các loại sắc phong của vương triều. Mỗi hình dấu của ấn trên văn bản được coi là một văn bản hoàn chỉnh và trung thực nhất.



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS củng cố, gắn kết kiến thức, kĩ năng đã học với hoạt động thiết kế một bộ trang phục; hình thành khả năng vận dụng hiệu quả kiến thức đã học trong lĩnh vực thiết kế thời trang. 
b. Nội dung: Ứng dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong thiết kế trang phục đơn giản. 
c. Sản phẩm học tập: Bộ trang phục có sử dụng hoa văn thời trung đại để trang trí.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS và yêu cầu HS thực hiện hoạt động ở nhà: Hãy khai thác giá trị nghệ thuật trang trí thời kì trung đại ở Việt Nam để trang trí một bộ trang phục.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS ứng dụng kiến thức, kĩ năng đã học trong thiết kế trang phục đơn giản
- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS nếu cần thiết. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
HS nộp bộ trang phục có sử dụng hoa văn thời trung đại để trang trí vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV khích lệ, động viên HS. 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà:
- HS ôn lại kiến thức đã học.
- Hoàn thành các bài tập của Bài 16, Sách bài tập Mĩ thuật 7.
- Đọc và tìm hiểu trước bài Kiểm tra, trưng bày cuối năm.
[bookmark: _GoBack]Phú Hòa, ngày  14  tháng  4  năm 2025
Kí Duyệt của tổ trưởng                                     Giáo viên bộ môn       
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6. Tuong ngudi cudi ngua, gém men tam thai,
thé ki 18
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5. Lu huong, gbm, thé ki 16
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4. Am hinh chim phuong, gém hoa fam,
thé ki 15
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3. Vién gach, dét nung, thé ki 16
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2. An “Sic ménh chibao”, vang,
nam Minh Ménh thir 8 (1827)
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1. Thap, gém hoa nau, thé ki 13 - 14
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5. Tréng cay vao chau va dat & vi tri em yéu thich
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4. Hoan thién phén trang tri chau cay
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1. Dung bt chi vé hoa van 2. SUr dung but da hoan thién phén nét 3. V& mau vao hoa van
trang tri [&n chau cay hoa van trang tri trén chau cay trang tri
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1. Ngé Minh Tuyét (Nam Binh), Ong dung bit. 2. Trinh Cém Ly (Ha Tinh), Phich nude,
san pham mTthuat tir gidy bla, mau acrylic san pham m thuat tir gidy bia, mau sap
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